
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NHÁNH 5: RAU SẠCH - TUẦN 5
Thứ 2, ngày 17 tháng 3 năm 2025

Lĩnh vực: PTTCKNXH - TM
  Hoạt động chơi – tập có chủ định: Tạo hình: Di màu cây bắp cải

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Trẻ biết chọn bút màu, biết cầm bút bằng 3 đầu ngón tay phải, tay trái giữ  giấy, biết ngồi đúng tư thế.
2. Kỹ năng:
-  Rèn cho trẻ kĩ năng tô màu cẩn thận, khéo léo. 
- Rèn sự mềm dẻo của bàn tay, ngón tay.
3. Thái độ:
- Trẻ cảm nhận được cái đẹp và yêu mến cái đẹp.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô: 
- Tranh 1: Tranh di màu cây bắp cải đã hoàn thiện. 
- Tranh 2: Tranh di màu cây bắp cải chưa hoàn thiện. 
- Nhạc bài hát: Bắp cải xanh – Sáng tác: Thu Hồng.
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Bàn, ghế, sáp màu, giấy A4.
III. TIẾN HÀNH
1. Hoạt động 1: Bé cùng đố vui
- Cô đọc câu đố: Cũng gọi là bắp

       Lá sắp vòng quanh
       Lá ngoài thì xanh
       Lá trong thì trắng
       Là rau gì? (Rau bắp cải).

- Chúng mình đã được ăn rau bắp cải chưa? Hương vị như thế nào?
- Hôm nay cô cháu mình cùng di màu cây bắp cải nhé!
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2. Hoạt động 2: Cùng bé thi tài
* Cô giới thiệu tranh mẫu cho trẻ xem và hỏi trẻ: Tranh 1: Tranh di màu cây bắp cải đã hoàn thiện.
+ Đây là bức tranh gì? (Tranh di màu cây bắp cải).
+ Cây bắp cải có màu gì? (Màu xanh).
+ Hình dáng của cây bắp cải ra sao? 
+ Muốn di màu được bức tranh đẹp các con phải làm gì?
* Tranh 2: Tranh di màu cây bắp cải chưa hoàn thiện. 
+ Ai có nhận xét về bức tranh của cô? 
+ Bức tranh của cô đã đẹp chưa? Còn thiếu những gì? 
- Bây giờ cô cùng các con hãy di màu bức tranh cây bắp cải này thật đẹp để gửi đi thi triển lãm tranh đẹp nhé!
- Cô di màu tranh mẫu cho trẻ xem vừa làm vừa phân tích: Các con chú ý nhìn cô dùng 3 đầu ngón tay để cầm chắc sáp 

màu, cô chọn sáp màu xanh để di màu cây bắp cải. Cô di màu từ trái sang phải phía trong phần rỗng của bức tranh, cô di cẩn 
thận để không lem màu ra ngoài. 

- Cô đã di màu xong cây bắp cải rồi, các con thấy có đẹp không? 
- Hỏi trẻ cách di màu cây bắp cải.
- Trẻ thực hiện: 
- Cô mở nhạc nhỏ bài hát: Bắp cải xanh – Sáng tác: Hoàng Văn Yến.
- Cô cho trẻ di màu cây bắp cải. Trong khi di màu cô hướng dẫn, bao quát, sửa tư thế ngồi và cách cầm bút cho trẻ.
- Cô khuyến khích động viên trẻ trong khi tô màu.
- Cô giáo dục trẻ biết tạo ra sản phẩm đẹp và biết giữ gìn sản phẩm của mình tạo ra.
3. Hoạt động 3: Bé khoe tranh đẹp
- Cô cho trẻ mang tranh lên trưng bày. 
+ Con di màu được bức tranh gì?
+ Con thích bức tranh của bạn nào? 
- Cô nhận xét và khen trẻ.
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Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khoẻ của trẻ:
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Thứ 3, ngày 18 tháng 3 năm 2025
Lĩnh vực: Phát triển thể chất

  Hoạt động chơi – tập có chủ định: Bật vào các ô. TCVĐ: Ném vòng
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Trẻ biết thực hiện được bài vận động: Bật vào các ô. Phát triển tố chất khéo léo cho trẻ.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng khéo léo của đôi bàn chân, khả năng giữ thăng bằng. Rèn sức khỏe cho trẻ khi thực hiện vận động.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục cơ thể khỏe mạnh tăng sức đề kháng cho trẻ.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô: 
- Xắc xô, vòng, một số đồ dùng, đồ chơi. Vạch chuẩn. 
- Nhạc bài hát: Đoàn tàu nhỏ xíu – Sáng tác: Mộng Lân.
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Trang phục gọn gàng.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động 1: Cùng bé khởi động
- Cô và trẻ đọc bài thơ: Bắp cải xanh. 
- Hỏi trẻ: Con vừa đọc bài thơ gì? 
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài.
- Cô cùng trẻ đi theo nhạc kết hợp với các kiểu đi sau đó đứng thành hình vòng tròn.
2. Hoạt động 2: Bé tập thể dục
- Cô cho trẻ tập BTPTC: Cây non.                                                                   
- ĐT1: Ngửi hoa.
-  ĐT2: Lá reo.
-  ĐT3: Gió thổi cây nghiêng.
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-  ĐT4: Cây bé xíu, cây lớn lên. Động tác nhấn mạnh: ĐT3. 
- Mỗi động tác tập 2 lần x 2 nhịp.
- Cô giới thiệu tên vận động: Bật vào các ô. 
- Cô  tập mẫu lần 1 không phân tích động tác.

      - Cô tập mẫu lần 2 + phân tích động tác: Cô đứng trước vạch xuất phát, 2 tay chống hông, mắt nhìn thẳng. Khi có hiệu lệnh 
bật 2 đầu gối hơi khuỵ, mắt nhìn thẳng vào vòng. Dùng sức của chân nhún bật liên tục vào các ô vòng. Sau đó về cuối hàng đứng.

      - Cô mời 1 - 2 trẻ khá lên làm mẫu. 
      - Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
      - Cô cho lần lượt trẻ lên thực hiện.
      - Cô quan sát, sửa sai cho trẻ.
      - Cho trẻ thi đua giữa 2 nhóm. 
      - Cô quan sát, sửa sai và động viên khen trẻ.
      - Cô gọi 1 trẻ lên tập lại. 
      - Cô hỏi lại trẻ tên vận động.
      - Cô giáo dục trẻ: Thường xuyên tập luyện thể dục, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh, chóng lớn.

- Trò chơi vận động: Ném vòng.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cô hướng dẫn cách chơi: Cô chia các con thành 2 nhóm chơi, nhóm vòng xanh và nhóm 

vòng đỏ. Trẻ sẽ quăng vòng vào đồ chơi mình thích.
- Luật chơi: Nhóm nào quăng được nhiều đồ chơi nhóm đó sẽ chiến thắng.

      - Cô và trẻ chơi 2 lần. 
- Cô nhận xét trẻ chơi.

3. Hoạt động 3: Cùng bé đi dạo
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng quanh lớp. 
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Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khoẻ của trẻ:
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Thứ 4, ngày 19 tháng 3 năm 2025
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

  Hoạt động chơi – tập có chủ định: NBTN: Cây bắp cải 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng của cây bắp cải: Lá rau màu xanh, lá sắp vòng tròn, cuống rau, búp cải non 

nằm ở giữa. 
2. Kĩ năng:
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Rèn kỹ năng trả lời đủ câu, phát âm rõ lời.
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động và nhanh nhẹn, tự tin và nhanh nhẹn.
- Giáo dục trẻ chú ý trong giờ học và thích ăn các món ăn được chế biến từ cây bắp cải cho cơ thể chóng lớn, khỏe mạnh.
II. CHUÂN BỊ
1. Đồ dùng của cô: 
- Giỏ rau, bàn thấp.
- Rổ nhựa, vườn rau nhà Bác nông dân trồng một số loại rau, củ, quả. 
- Nhạc bài hát: Bắp cải xanh - Sáng tác: Hoàng Văn Yến.
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Lô tô 1 số loại rau, củ, quả.
III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động 1: Bé cùng vui chơi
- Cô và trẻ chơi trò chơi: Gieo hạt.
- Hỏi trẻ: Con vừa chơi trò chơi gì?
- Cô và trẻ đến thăm vườn rau nhà Bác nông dân.
- Cô hỏi trẻ: 
+ Vườn rau nhà Bác nông dân trồng những loại rau gì?
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- Cho trẻ kể tên những loại rau trong vườn nhà Bác nông dân.
- Cô giới thiệu Bác nông dân tặng giỏ quà cho cả lớp.
- Cô mời trẻ về chỗ ngồi khám phá giỏ quà của Bác nông dân.
+ Bác nông dân tặng cô con mình giỏ quà gì đây? (Cây bắp cải).
- Ngày hôm nay cô cùng các con NBTN về cây bắp cải nhé!
2. Hoạt động 2: NBTN: Cây bắp cải
* NBTN: Cây bắp cải.
+ Hỏi trẻ: Đây là cây rau gì? (Cây rau bắp cải). 
+ Rau bắp cải có dạng hình gì? (Hình tròn).
+ Rau bắp cải  có màu gì? (Màu xanh).
+ Cô chỉ vào cuống rau: Đây là gì của cây bắp cải? (Cuống rau ạ).
- Cô tách lá rau cho trẻ quan sát:
+ Các con có nhận xét gì về lá của rau bắp cải? (Lá rau bắp cải có màu xanh, có nhiều gân lá).
+ Lá to hay nhỏ? (Lá to ạ).
+ Có nhiều lá hay ít lá? (Có nhiều lá ạ).
- Đúng rồi rau bắp cải có dạng hình tròn, màu xanh, lá to và có nhiều lá sắp thành một vòng tròn đấy các con ạ.
+ Các con được được ăn rau bắp cải chưa? Rau bắp cải ăn có ngon không?
+ Ở nhà mẹ thường chế biến rau bắp cải thành những món ăn gì? (Món luộc, xào, nấu canh…).
+ Các con biết ăn rau bắp rất cung cấp nhiều chất gì? (Nhiều chất vitamin, chất sơ ạ).
- Cô chú ý gọi trẻ trả lời xen kẽ cá nhân, tập thể và sửa cách phát âm cho trẻ.
- Cô khái quát: Cây rau bắp cải có dạng hình tròn, màu xanh, có nhiều lá sắp thành một vòng tròn và rau bắp cải là loại 

rau ăn lá chứa nhiều vitamin và muối khoáng tốt cho cơ thể.  
3. Hoạt động 3: Trò chơi tặng bé
* Trò chơi 1: Bé chọn giống cô. 
- Cách chơi: Cô thưởng cho mỗi trẻ một rổ nhựa có đựng lô tô một số loại rau, củ, quả cô yêu cầu:
- Các con hãy chọn lô tô cây rau bắp cải giơ lên cho cô xem nào? 
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- Trẻ giơ lên và đọc: “Cây bắp cải”. 
- Cô bao quát và khen trẻ.
* Trò chơi 2: Ai nhanh nhất.
- Cách chơi: Bác nông dân trồng một vườn rau, trong vườn có rất nhiều rau, củ, quả. Bác nông dân nhờ cô con mình 

thu hoạch giúp bác một cây rau bắp cải bỏ vào rổ thu hoạch.
- Luật chơi: Thời gian là một bản nhạc, vận chuyển loại rau khác là không được tính. 
- Cô nhận xét và khen trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khoẻ của trẻ:
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Thứ 5, ngày 20 tháng 3 năm 2025
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ 

  Hoạt động chơi – tập có chủ định: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Bắp cải xanh – Sáng tác: Phạm Hổ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ: “Bắp cải xanh”, trẻ hiểu nội dung bài thơ.
- Biết trả lời câu hỏi của cô, trẻ đọc thơ cùng cô chọn bài.
2. Kỹ năng:
-  Rèn trẻ đọc thơ rõ ràng qua bài thơ: “Bắp cải xanh”.
3. Thái độ:
- Trẻ ngoan, biết yêu quý và bảo vệ các loại cây rau, củ.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô: 
- Tranh minh họa bài thơ. 
- Nhạc bài hát: Bắp cải xanh – Sáng tác: Thu Hồng.
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Ghế ngồi, trang phục gọn gàng.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động 1: Cùng bé trò chuyện
- Cô và trẻ chơi trò chơi: Nhổ củ cải.
- Hỏi trẻ: 
+ Cô cháu mình vừa chơi trò chơi gì?
+ Trong trò chơi nhắc đến củ rau gì?
+ Ngoài rau củ cải chúng mình còn biết những củ rau gì nữa?
- Nhà thơ Phạm Hổ sáng tác bài thơ rất là hay về loại rau ăn lá đó là bài thơ: Bắp cải xanh. Các con cùng lắng 

nghe cô đọc nhé!
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2. Hoạt động 2: Bé thi đọc thơ
- Cô đọc diễn cảm cho trẻ nghe bài thơ lần 1.
- Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về cây rau bắp cải và bắp cải có màu xanh man mát, búp cải non nằm ở giữa.
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa bài thơ.
- Cho cả lớp đọc nhiều lần 3 - 4 lần.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Đàm thoại với trẻ:

          + Các con vừa đọc bài thơ gì? (Bắp cải xanh).
+ Bài thơ nhắc đến rau gì? (Rau bắp cải).
+ Cây bắp cải có màu gì? (Màu xanh).
+ Lá cải bắp như thế nào? (Sắp vòng tròn).
+ Cái gì nằm ở giữa? (Búp cải non).
- Thi đua: Nhóm, cá nhân đọc thơ.
- Cô chú ý sửa sai, sửa phát âm cho trẻ.
- Cô hỏi lại trẻ tên bài thơ. Cho cả lớp đọc lại một lần.
- Cô giáo dục trẻ: Ăn nhiều rau, củ để cho cơ thể chóng lớn và khỏe mạnh.
3. Hoạt động 3: Bé cùng múa hát
- Cô và trẻ hát và vận động bài hát: Bắp cải xanh - Sáng tác: Hoàng Văn Yến.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khoẻ của trẻ:TÀI L
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Thứ 6, ngày 21 tháng 3 năm 2025

Lĩnh vực: PTTCKNXH – TM
  Hoạt động chơi – tập có chủ định: Dạy kỹ năng ca hát bài hát: Bắp cải xanh – Sáng tác: Thu Hồng 

Hát nghe bài: Em yêu cây xanh – Sáng tác: Hoàng Văn Yến
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả.
2. Kỹ năng:
- Trẻ biết thể hiện tình cảm vui tươi, hồn nhiên khi hát.
- Phát triển ngôn ngữ và phát triển tai nghe âm nhạc của trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vận động nhẹ nhàng và nghe cô hát.
- Giáo dục trẻ biết ăn nhiều các loại rau xanh để cơ thể khỏe mạnh, cao lớn.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô: 
- Nhạc không lời, bài hát: Bắp cải xanh – Sáng tác: Thu Hồng. 

                     Em yêu cây xanh – Sáng tác: Hoàng Văn Yến.
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Trang phục gọn gàng, ghế ngồi.
III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động 1: Bé cùng vui chơi
- Cô và trẻ đọc bài thơ: Bắp cải xanh – Sáng tác: Phạm Hổ. 
- Hỏi trẻ: Con vừa đọc bài thơ gì?
- Có một nhạc sĩ đã sáng tác một bài hát rất hay nói về rau bắp cải. Đó là bài hát: “Bắp cải xanh” của nhạc sĩ: Thu Hồng. 
2. Hoạt động 2: Bé tập làm ca sĩ 
- Cô hát mẫu lần 1: Hát rõ lời, đúng nhạc, thể hiện cử chỉ, điệu bộ không có nhạc.
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- Giảng nội dung bài hát: Bài hát nói về cây rau bắp cải có màu xanh, lá cải sắp thành vòng tròn, búp cải non ở giữa.
- Để bài hát hay hơn, cô sẽ hát cùng nhạc đệm, các con hãy lắng nghe nhé!
- Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc. 
- Cô bắt nhịp cho cả lớp hát cùng cô 2 - 3 lần không nhạc. 
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cho trẻ thi đua giữa các nhóm kết hợp với nhạc.
- Cô chú ý thay đổi hình thức, tư thế hát cho trẻ, khen ngợi, động viên, sửa sai kịp thời cho trẻ khi trẻ hát.
- Mời 1 cá nhân trẻ lên hát lại bài hát. Cô hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Cô giáo dục trẻ: Ăn nhiều các loại rau có rất nhiều vitamin giúp cho chúng mình cao lớn, da dẻ hồng hào. Vì vậy hàng 

ngày các con nhớ ăn nhiều rau nhé.
3. Hoạt động 3: Lời ca tặng bé
- Hôm nay cô thấy các con học rất ngoan và giỏi nên cô sẽ hát tặng cho chúng mình một bài hát có tên là “Em yêu cây 

xanh – Hoàng Văn Yến. Chúng mình cùng lắng nghe cô hát nhé. 
- Cô hát lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ. Cô vừa hát xong bài hát có tên là gì? À đúng rồi! Cô vừa hát cho chúng mình 

nghe bài: “Em yêu cây xanh” đấy!
- Giảng nội dung bài hát: Bạn nhỏ trong bài hát rất thích trồng nhiều cây xanh để cho bóng mát, hoa, quả…
- Bây giờ cô mời các con cùng nghe cô hát bài “Em yêu cây xanh” một lần nữa nhé!
- Cô hát lần 2 và múa minh họa. Trẻ hưởng ứng cùng cô.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khoẻ của trẻ:TÀI L
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Thứ 7, ngày 22 tháng 3 năm 2025  
Lĩnh vực: PTTCKNXH - TM

Hoạt động chơi – tập có chủ định: Ôn tạo hình: Di màu cây bắp cải
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Củng cố biểu tượng một số loại rau. Trẻ biết biết cầm bút bằng 3 đầu ngón tay, biết ngồi đúng tư thế.
2. Kỹ năng:
-  Rèn cho trẻ kĩ năng tô màu khéo léo không chờm ra ngoài. 
- Rèn sự mềm dẻo của bàn tay, ngón tay.
3. Thái độ:
- Trẻ cảm nhận được cái đẹp và yêu mến cái đẹp.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô: 
- Tranh 1: Tranh di màu cây bắp cải đã hoàn thiện. 
- Tranh 2: Tranh di màu cây bắp cải chưa hoàn thiện. 
- Nhạc bài hát: Bắp cải xanh – Sáng tác: Thu Hồng.
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Bàn, ghế, sáp màu, giấy A4.
III. TIẾN HÀNH
1. Hoạt động 1: Bé cùng đố vui
- Cô và trẻ hát bài: Bắp cải xanh – Sáng tác: Thu Hồng. 
- Hỏi trẻ: 
+ Con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về điều gì? 
- Bài hát nói về cây rau bắp cải có màu xanh, lá cải sắp thành vòng tròn, búp cải non ở giữa.
- Hôm nay cô cháu mình cùng di màu cây bắp cải nhé!
2. Hoạt động 2: Cùng bé thi tài
* Cô giới thiệu tranh mẫu cho trẻ xem và hỏi trẻ: Tranh 1: Tranh di màu cây bắp cải đã hoàn thiện.
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+ Đây là bức tranh gì? (Tranh di màu cây bắp cải). 
+ Cây bắp cải có màu gì? (Màu xanh).
+ Hình dáng của cây bắp cải ra sao? 
+ Muốn di màu được bức tranh đẹp các con phải làm gì?
* Tranh 2: Tranh di màu cây bắp cải chưa hoàn thiện. 
+ Ai có nhận xét về bức tranh của cô? 
+ Bức tranh của cô đã đẹp chưa? Còn thiếu những gì? 
- Bây giờ cô cùng các con hãy di màu bức tranh cây bắp cải này thật đẹp để gửi đi thi triển lãm tranh đẹp nhé!
- Cô di màu tranh mẫu cho trẻ xem vừa làm vừa phân tích: Các con chú ý nhìn cô dùng 3 đầu ngón tay để cầm chắc sáp 

màu, cô chọn sáp màu xanh để di màu cây bắp cải. Cô di màu từ trái sang phải phía trong phần rỗng của bức tranh, cô di cẩn 
thận để không lem màu ra ngoài. 

- Cô đã di màu xong cây bắp cải rồi, các con thấy có đẹp không? 
- Hỏi trẻ cách di màu cây bắp cải.
- Trẻ thực hiện: 
- Cô mở nhạc nhỏ bài hát: Bắp cải xanh – Sáng tác: Hoàng Văn Yến.
- Cô cho trẻ di màu cây bắp cải. Trong khi di màu cô hướng dẫn, bao quát, sửa tư thế ngồi và cách cầm bút cho trẻ.
- Cô khuyến khích động viên trẻ trong khi tô màu.
- Cô giáo dục trẻ biết tạo ra sản phẩm đẹp và biết giữ gìn sản phẩm của mình tạo ra.
3. Hoạt động 3: Bé khoe tranh đẹp
- Cô cho trẻ mang tranh lên trưng bày. 
- Con di màu được bức tranh gì?
- Con thích bức tranh của bạn nào? 
- Cô nhận xét và khen trẻ.
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Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khoẻ của trẻ:

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN

                         

                                                                                                       Nguyễn Thị Hà                              Lương Thị Mận
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